
Month
Date 1 3 5 8 10 12 15 17 19 22 24 26 29 31 2 5 7 9 12 14 16 19 21 26 28 3 5 7 10 12 14 17 19 21 24 26

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 TRẦN THỊ BÉ CHÍN

2 NGUYỄN CÔNG DANH không thi xếp lớp

3 NGÔ HUY ĐẠT

4 NGUYỄN HỮU ĐÚC

5 HOÀNG VĂN HẬU không thi xếp lớp

6 PHẠM HỒNG HẢI không thi xếp lớp

7 VÕ TRỌNG HiẾU không thi xếp lớp

8 TRẦN THỤ KiỆT không thi xếp lớp

9 LÊ THÀNH LUÂN

10 VƯƠNG CHÍ LUÂN

11 TRỊNH HỒ NAM

12 TRẦN VĂN NHÂN

13 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

14 LÊ ĐỨC MINH QUÂN không thi xếp lớp

15 HUỲNH XUÂN THÁI không thi xếp lớp

16 NGUYỄN QUỐC THUẦN

17 QUÁCH BẢO THUẬN không thi xếp lớp

18 HOÀNG THANH TuẤN không thi xếp lớp

19 NGUYỄN ANH TUẤN

20 VÕ THỊ THANH VÂN

21 TRẦN VĂN XUÂN không thi xếp lớp

22 HỒ VĂN KHÔN

23 PHẠM THÀNH LUÂN không thi xếp lớp

24 ĐINH VĂN TuẤN không thi xếp lớp
25 PHẠM VĂN TRƯỜNG không thi xếp lớp
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